
BẢNG GIÁ ĐÈN LED QUẢNG CÁO 12/2/2019     

LED RUỒI
Điện áp 

(V)
Đường kính 
ngoài (mm)

Công suất 
(W)

Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

Trắng 103462/C310

Đỏ 103466/C310

Xanh lá 103461/C310

Dương 103463/C310

Vàng 103464/C310

470 Hồng 105721/C450

LED ĐÚC 5LY - 5VDC
Điện áp 

(V)
Đường kính 
ngoài (mm)

Công suất 
(W)

Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

430 Trắng 101699/C420

Đỏ 101696/C450

Xanh lá 101697/C450

Dương 101700/C450

Vàng 101698/C450

LED ĐÚC 5LY - 
12VDC

Điện áp 
(V)

Đường kính 
trong (mm)

Công suất 
(W)

Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

Trắng 102022/C450

Đỏ 102019/C450

Xanh lá 104220/C450

Dương 101966/C450

Vàng 102020/C450

LED ĐÚC 8LY
Chuẩn 

loại 
Đường kính 
ngoài (mm)

Công suất/
Điện áp

Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

Trắng 101833/C750

Ấm 103248/C750

Dương 102347/C750

Vàng 102302/C750

Xanh lá 101858/C750

Đỏ 101755/C750
5vdc -
0,24w

1,300 Trắng đục 103467/C1150

1,900 7 màu 101926/C1700

1,900 Full (1903) 101961/C1850

2,900 Full (9883) 102320/C2800

3,700 Full (6803) 104284/C3300

320

0,18w9mm5vdc

0,1w5mm5V

460

5vdc- 
0,24w

12mm

12mm

Đầu lùn

Đầu đục

12vdc

900

4600,18w9mm

5vdc - 
0,3w
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LED ĐÚC D30-D100
Chuẩn 

loại 
Điện áp

(V)

Đường 
kính ngoài 

(mm)

Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

D30 5Vdc 30mm 9,000 full (1903) 104008/C7500

Tinh 105943/C70000

Ấm 105944/C70000

Dương 105945/C70000

LED MODULE ĐƠN 
LJT

Điện áp 
(V)

Đường kính 
ngoài (mm)

Công suất
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

12vdc 0,2w 4,300 Trắng 103507/C3900

LED MODULE ĐƠN 
COB

Điện áp 
(V)

Đường kính 
ngoài (mm)

Công suất
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

Trắng 104782/C6000

Ấm 104774/C6000

Đỏ 104765/C6000

Lá 104773/C6000

Dương 104767/C6000

LED MODULE ĐƠN 
CẦU LỒI

Điện áp 
(V)

Dài*rộng (mm)
Công suất 
/chip led

Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

Trắng 104225/C8500

Ấm 104083/C8500

Đỏ 103386/C8500

Lá 103560/C8500

Dương 103270/C8500

LED MODULE ĐƠN
CÓ CHÓA

Hãng sx Dài*rộng (mm)
Công suất 
/chip led

Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

5,300 Trắng 104567/C4900

6,000 Ấm 103263/C5800

6,000 Xanh lá 102946/C5800

6,000 Đỏ 102781/C5800

6,000 Dương 102766/C5800

40*25 13,000 102075/C12000

40*30 19,000 103508/C18000

12vdc

Samsung

70,00024vdc

Bảo hành 2 năm

7,0002w12vdc

40*30mm

1,5W
12vdc-
2835

1,5W
12vdc-
2835

100mm

9,500

49*30

LJT

D100

1,5w-2835

Trắng
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LED MODULE 3
CỠ NHỎ (36*09MM) 

5730

Điện áp 
(V)

Dài*rộng (mm)
Công suất 
/chip led

Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

1,350 Ấm (43) 104807/C1300

1,350 Đỏ (166) 104824/C1300

1,350 Lá (2092) 104827/C1300

LED MODULE 3
CỠ NHỎ (36*09MM) 

4040

Điện áp 
(V)

Dài*rộng (mm)
Công suất 
/chip led

Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

12vdc 36*09
0,72w-
4040

1,350 Trắng 106988/C1300

12vdc 36*09
0,72w-
4040

1,350 Đỏ 107062/C1300

LED MODULE 3
CỠ NHỎ (36*09MM) 

5040

Điện áp 
(V)

Dài*rộng (mm)
Công suất 
/chip led

Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

12vdc 36*09
0,72w-
4040

1,350 Ấm 106403/C1350

LED MODULE 3
ĐỔ KEO

Chip led Dài*rộng (mm) Công suất 
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

Xanh lá (80) 104036/C500

Đỏ (1594) 104035/C500

Dương (1127) 104037/C500

Vàng (178) 102127/C500

Trắng (50) 102458/C500

Đỏ (2047) 102126/C500

1,800 7 Màu 102074/C1432

Trắng 104677/C1200

Đỏ 104768/C1300

Ấm 104034/C1300

Lá 104233/C1300

Dương 104054/C1300

LED MODULE 3
IP65

Điện áp 
(V)

Dài*rộng (mm) Công suất 
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

Trắng (1090) 101589/C1600

Ấm (5155) 101811/C1600

Đỏ (3918) 100033/C1600

Xanh lá (4860) 102780/C1600

Dương (9647) 100042/C1600

1,300

1,400

HÀNG 
THANH 

LÝ
5050

500

500
72*11*4

12vdc
0,72w

12vdc
0,72w

5054 72*11*4

0,72w 1,60012vdc

72*11*4

HÀNG 
THANH 

LÝ
5730

72*12*4

12vdc
0,72w
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LED MODULE 3
CẦU LỒI

Hãng sx Dài*rộng (mm)
Điện áp/

Công suất 
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

Trắng 104622/C3700

Ấm 104759/C3700

Đỏ 104739/C3700

Xanh lá 105359/C3700

Dương 105356/C3700

4,000 Trắng 104626/C3800

4,000 Ấm 104713/C3800

4,400 Lá 104655/C4200

4,400 Đỏ 104674/C4200

4,400 Dương 105165/C4200

4,500 Trắng 104829/C4500

4,500 Ấm 104084/C4500

5,000 Đỏ 102283/C5000

5,000 Lá 106122/C5000

5,000 Dương 107075/C5000
Samsung

Mẫu 2
5,500 Trắng (120) 104624/C5000

9,000 Trắng (14) 104555/C8300

15,000 Đỏ (19) 104556/C13700

Trắng 103666/C5800

Ấm 101618/C5800

Có chóa 3W 9,000 Trắng 102361/C9000

LED MODULE 4
ĐỔ KEO

Chip led Dài*rộng (mm)
Điện áp/

Công suất 
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

Trắng (16) 104983/C1900

Đỏ (170) 104378/C1900

Lá (26) 104974/C1900

Dương (4806) 104379/C1900

Vàng (579) 105122/C1900

3,500 7 Màu 104951/C3200

2,400 Trắng 103370/C2050

2,500 Ấm 104789/C2250

2,500 Đỏ 107058/C2250

2,500 Xanh lá 104533/C2250

2,500 Xanh Dương 101592/C2250

65*12
Samsung

Mẫu 1
12vdc
0,72w

1,900

NC led
65*12

12vdc
0,72w

12vdc - 
1,2w

35*35*4

LJT 65*12
12vdc
0,72w

5054 
Đế nhựa

3,800

6,800

GOQ
led korea 
(mẫu 4)

12vdc - 1w35*35*4

THANH 
LÝ 

5050 
Đế nhựa

12vdc 1,5w 
- 5730

12vdc 
0,72w Led 

5730
65*12

67*16
Korea mẫu 

6
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LED MODULE 4
ĐỔ KEO

Chip led Dài*rộng (mm)
Điện áp/

Công suất 
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

Vàng (sl: 936) 102913/C1900

Đỏ (sl: 4990) 102807/C1821

Lá (sl:244) 102912/C1900

Dương (sl:833) 102911/C1900

LED MODULE 4
CẦU LỒI

Chip led Dài*rộng (mm)
Điện áp/

Công suất 
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

Trắng 104732/C4000

Ấm 104966/C4000

Đỏ 104747/C4000

Lá 105121/C4000

Dương 105153/C4000

Trắng 104756/C6300

Ấm 105266/C6300

Đỏ 104878/C6300

Xánh lá 104737/C6300

Dương 105279/C6300

Samsung 36*35*4,5 12vdc - 2w 4,900 Trắng 104704/C4400

CUỘN LED DÂY 
12VDC

LED 5050 - 5M
Chip led Quy cách

Điện áp/ 
Công suất

Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng Mã sản phẩm

Tinh 101650/C53000

Ấm 101876/C53000

Vàng 100161/C58000

Đỏ 101818/C58000

Lá 101754/C58000

Dương 100163/C58000

80,000 Hồng (Đặt hàng) 102470/C79000

78,000 7 Màu 101835/C76000

12vdc-
1,5w

12vdc-60w

6,50035*35*4Korea

Không 
chống 
nước

- 5 mét/ cuộn
-60 led/mét

- rộng: 10mm

Mắt kính 12vdc - 1w 4,30035*35*4

THANH 
LÝ 

5050 
Sắt

35*35*4

55,000

59,000

12vdc - 1w 1,900
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CUỘN LED DÂY 
12VDC

LED 5050 - 5M
Chip led Quy cách

Điện áp/ 
Công suất

Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng Mã sản phẩm

Trắng 102550/C68000

Ấm 102795/C66478

Vàng 103097/C80500

Đỏ 103021/C80500

Lá 102794/C80500

Dương 102793/C80500

150,000 Hồng (Đặt hàng) 102401/C150000

95,000 7 Màu 102551/C88000

150,000 Chạy đuổi 104285/C135000

210,000 Full có IC 104286/C210000

CUỘN LED DÂY 
ZICZAC 12VDC LED 

2835
Chip led Quy cách

Điện áp/ 
Công suất

Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng Mã sản phẩm

Tinh 106441/C190000

Ấm 107179/C190000

CUỘN LED DÂY 
CHIẾU CẠNH (LED 

335)
Chip led Dài*rộng (mm)

Điện áp/ 
Công suất

Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng Mã sản phẩm

Tinh 104516/C600000

Ấm 104564/C600000

Tinh 104521/C600000

Ấm 104532/C600000

LED DÂY NEON 2835 
12VDC 5 MÉT

Chip led Dài*rộng (mm)
Điện áp/ 

Công suất
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

Tinh 101016/C200000

Ấm 101997/C200000

Đỏ 102452/C200000

Lá 102370/C200000

Dương 101706/C200000

Hồng 105149/C200000

Vàng 105729/C200000

10 mét/ cuộn
60 led/mét
rộng: 4mm

12vdc-120w
Không

chống nước

Không
chống nước

Chống
nước

- 5 mét/ cuộn
-60 led/mét

- rộng: 10mm

600,000

12vdc-
60W

70,000

84,500

200,000

190,000

1000*10mm

5000*10MM
Chống 

nước IP65

Chống 
nước
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LED QUẤN CÂY 
220VAC

Đơn vị Dài*rộng (mm)
Điện áp/ 

Công suất
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

850,000 Trắng (đặt hàng) 105434/C850000

850,000 Vàng (đặt hàng) 103628/C850000

850,000 Dương (đặt hàng) 105353/C850000

950,000 Lá (đặt hàng) 105435/C950000

950,000 Đỏ (đặt hàng) 105210/C950000

1,000,000 Hồng (đặt hàng)
105324/C100000

0
850,000 7 Màu (đặt hàng) 105327/C850000

11,000 Trắng 104015/C11000

11,000 Vàng 104039/C11000

11,000 Xanh dương 104017/C11000

13,000 Xanh lá 104016/C13000

13,000 Đỏ 104173/C13000

15,000 Hồng 104566/C15000

11,000 7 Màu 104018/C11000

Ghim đơn 2,500 104349/C1500

Không 13,000 Không nháy 101166/C6000

Có nháy 27,000 Có nháy 104019/C23000

ĐẦU BỊT 1,000 107252/C1000

1,000,000 Trắng 101929/C950000

1,000,000 Vàng 102902/C950000

1,000,000 Xanh dương 104925/C950000

1,150,000 Xanh lá 105317/C110000
0

1,150,000 Đỏ 104526/C110000
0

1,500,000 6 Màu 104666/C145000
1

1,000,000
Nhiều màu chạy 

đuổi 107249/C950000

14,000 Trắng 104967/C14000

14,000 Vàng 104801/C14000

14,000 Xanh dương 105205/C14000

15,000 Xanh lá 105206/C15000

15,000 Đỏ 105207/C15000

20,000 4 Màu 105212/C20000

15,000 Nhiều màu chạy 107242/C15000

Ghim nối đôi
3,500 105262/C2500

Không 
nháy

18,000 103306/C15000

Có nháy
27,000 105341/C27000

Nguồn 220V đôi
led chạy đuổi

Chạy đuổi
30,000 106362/C30000

ĐẦU BỊT 1,000 105237/C1000

Nguồn 220V cho 
led 1 màu

2 HÀNG 
LED 2835 

(120 LED/M)

Dài: 100M
Điện áp: 
220VDC

Dài: 1M
Điện áp: 
220VDC

1 MÉT

Dài: 1 m
Điện áp: 
220VDC

Dài: 100M
Điện áp: 
220VDC

1 HÀNG 
LED 3014

1 CUỘN

Nguồn 220V đôi
 led 1 màu

1 CUỘN

1 mét
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LED QUẤN CÂY 
220VAC

Đơn vị Dài*rộng (mm)
Điện áp/ 

Công suất
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

1,600,000 Trắng (đặt hàng) 103297/C160000
0

1,600,000 Vàng  (đặt hàng) 103299/C160000
0

20,000 Trắng 105288/C20000

20,000 Vàng 105351/C20000

LED DÂY FLEX 
NEON 220VAC CUỘN 

100MÉT 
Đơn vị Dài*rộng (mm)

Điện áp/ 
Công suất

Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

2,100,000 Trắng 107144/C190000
0

2,100,000 Ấm 107189/C190000
0

27,000 Trắng 105455/C24000

27,000 Ấm 105454/C24000

Nguồn 220V đơn Không 
nháy 13,000 Không nháy 101166/C6000

Nguồn 220V đơn Có nháy
27,000 Có nháy 104019/C23000

LED THANH 12VDC Chip led Dài*rộng (mm)
Điện áp/ 

Công suất
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng Mã sản phẩm

Tinh 102573/C11000

Ấm 102652/C11000

Dương 103452/C13500

Đỏ 103453/C13500

Lá 103454/C13500

led 5630 
epistar

12Vdc-60w 30,000 Ấm (70) 104834/C30000

21,000 Tinh 105043/C20000

21,000 Ấm 105040/C20000

20W
72 led/m

38,000 RGB 103540/C22000

22,000 Trắng (26) 102102/C22000

18,000 Ấm (91) 103436/C18000

Tinh (2) 103473/C29000

Ấm (58) 103576/C29000

Tinh (124) 103926/C19000

Ấm (139) 103925/C19000

20w 
144led/m

PHỤ KIỆN

1000*10

4014
ngang

7020

8520

20W
72 led/m

12Vdc-
60w 72 
led/m

13,000

20,000

Dài: 100M
Điện áp: 
220VDC

Dài: 1M
Điện áp: 
220VDC

22,000

1000*10

29,000
20W

72 led/m

20W
72 led/m

1000*10

1 CUỘN

5054

1 MÉT

1000*10

3 HÀNG 
LED 2835

1 CUỘN

led 5630

1 MÉT
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LED THANH 12VDC Chip led Dài*rộng (mm)
Điện áp/ 

Công suất
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng Mã sản phẩm

Tinh 104505/C19000

Ấm 104497/C19000

Tinh 104906/C28000

Ấm 104748/C28000

Loại tỏa 1000*17mm 12 led/ mét 22,000 Tinh 106002/C22000

4014
5mm

1000*5
30w 148 

led/m
50,000 Tinh 102033/C40000

LED THANH 24VDC Chip led Dài*rộng (mm)
Điện áp/ 

Công suất
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng Mã sản phẩm

Tinh (13) 103558/C250000

Ấm (1) 103559/C250000

LED THANH 220VAC Chip led Dài*rộng (mm)
Điện áp/ 

Công suất
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng Mã sản phẩm

4014 1000*10 140 led/m 60,000 Ấm 102888/C57000

Có chóa 1000 30W 350,000 Tinh 103562/C350000

Có chóa 
ngoài trời

1000 18W 500,000 RGB 104276/C500000

PHỤ KIỆN LED DÂY, 
LED THANH 12V

Chip led Ứng dụng
Điện áp/ 

Công suất
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ghi chú Mã sản phẩm

Nối
1 màu

Led dây
1 màu

3,500 103295/C3000

Nối
RGB

Led dây
RGB

3,500 103858/C3500

Ghim 1,000 102889/C800

Tăng
dòng

5A 30,000 102206/C20000

5A 15,000 Dùng 1 cuộn 104204/C5000

5A
Có remote

20,000 Dùng 1 cuộn 101836/C18000

24A
Có remote

240,000 Dùng 4 cuộn 100175/C140000

20w 
144led/m

24V - 15W 250,000

20w 
144led/m

4014
chéo
2835
đôi

29,0001000*10

19,0001000*10

Led dây RGB

CPU
rgb

Trang 9
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PHỤ KIỆN LED DÂY, 
LED THANH 12V

Chip led Ứng dụng
Điện áp/ 

Công suất
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ghi chú Mã sản phẩm

cpu mini
Dây

fullcolor
20A 60,000 Dùng 4 cuộn 104287/C45000

Chữ U 8,000 Dùng 4 cuộn 102575/C7000

Chữ V 13,000 Dùng 4 cuộn 102576/C13000

Chữ U
chống 

19,000 Dùng 4 cuộn 102101/C17000

Driver 25-
36w

Led thanh 220V có 
chóa

185,000 103565/C165000

LED MÀN HÌNH 
CHẠY CHỮ

Chip led Dài*rộng (mm)
Chống 
nước

Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

P16 cắm 256*128 Ngoài trời 145,000 3 Màu 100181/C145000

190,000 3 Màu 102021/C185000

205,000 Full color 104360/C200000

Trong nhà 150,000 Full color 103423/C150000

320*160 Trong nhà 280,000 104095/C270000

160*160 Ngoài trời 310,000 104628/C300000

PHỤ KIỆN CHO MÀN 
HÌNH LED

Chuẩn 
loại

Ứng dụng Ứng dụng
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Dài*rộng (mm)
Mã sản 
phẩm

Trong nhà 950 104361/C950

Ngoài trời 950 104912/C950

DÂY BẸ 2 ĐẦU 62 CM 15,000 105118/C15000

1 mét 14,000 104072/C9000

1 cuộn 270,000 104586/C270000

ĐẦU IDC 
FC16

ĐẦU IDC FC16
Dùng kẹp 

dây bẹ 16 lõi
4,000 100330/C2000

Bx-5UT 210,000 103221/C193200

Bx-5U1 350,000 102826/C328125

Bx-5U3 590,000 102474/C577174

Bx-6UT 210,000 104798/C193200

Bx-6U0 250,000 105025/C230000

Bx-6U1 350,000 105028/C322000

Bx-6U2 550,000 105036/C506000

P5 smd

P10 smd

Full color

DÂY BẸ 16LÕI

1 màu, 3 màu

5vdc - 
USB

1 màu, 3 màu

5vdc - 
USB

Ngoài trời

Nam 
châm

DÂY BẸ 16 
LÕI

- Điện áp: 5vdc
- Công suất: 25w

320*160
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PHỤ KIỆN CHO MÀN 
HÌNH LED

Chuẩn 
loại

Ứng dụng Ứng dụng
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Dài*rộng (mm)
Mã sản 
phẩm

WIFI ZH-
5W2

220,000 105157/C220000

WIFI ZH-
5W3

300,000 105131/C300000

WIFI ZH-
5W4

400,000 105027/C400000

WIFI ZH-
5W8

500,000 104864/C500000

LS-XC2 230,000 104176/C180714

LS-Q1 5vdc 620,000 104560/C620000

Lins phát 5vdc - rj45 5,800,000
104094/C480000

5

Lins thu 5vdc - rj45 850,000 104093/C700001

Nova 5vdc 850,000 102984/C850000

MẠCH ĐIỀU KHIỂN 
LED FULL COLOR

Chuẩn 
loại

Ứng dụng Ứng dụng
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Dài*rộng (mm)
Mã sản 
phẩm

Mini M1 5vdc 190,000 102030/C190000

Control c1 5vdc 380,000 101972/C320000

Magic 5vdc 700,000 104407/C500000

MẠCH ĐIỀU KHIỂN 
LED ĐƠN

Chuẩn 
loại

Dài*rộng (mm) Ứng dụng
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Công suất
Mã sản 
phẩm

Dây nạp 4U 11.594 80,000 104528/C80000

3A 104342/C45000

6A 104977/C45000

6 cổng 80,000 3A 104343/C80000

90,000 6A 103841/C65000

150,000 30A 103845/C110000

8 cổng
mở rộng

110,000 30A 103848/C80000

100,000 6A 103842/C80000

200,000 30A 103846/C150000

1 màu

- Điện áp: 5vdc - 24vdc

60,000

12 cổng

8 cổng

Led đúc F8/led 
dây (full color)

1 màu, 3 màu

- Dùng cả trên 
điện thoại và 
máy tính
- Dùng được 
qua wifi, ko 
cần dây. Hoặc 
có thể dùng 
qua cổng USB.
- Giao diện 

4 cổng

Full color
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MẠCH ĐIỀU KHIỂN 
LED ĐƠN

Chuẩn 
loại

Dài*rộng (mm) Ứng dụng
Đơn giá 
(vnđ/cái)

Công suất
Mã sản 
phẩm

16 cổng 120,000 3A 103844/C90000

20 cổng 140,000 3A 103843/C110000

24 cổng 230,000 30A 104341/C230000

Hào 
quang

180,000 104338/C140000

120,000 45A 104980/C95000

170,000 90A 104129/C120000

Theo nhạc 220,000 90A 104210/C150000

1 màu

- Điện áp: 5vdc - 24vdc

Không 
nhạcRGB
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